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DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN  

TT Tên khách hàng Tên sản phẩm 
Số 

quyết định 

Ngày 

Chứng 

nhận 

Hiệu lực 

1 

Công ty Cổ phần 

giống bò sữa Mộc 

Châu 

Sữa tươi tiệt trùng không đường 

542/QĐ-

VKNQG 
05/7/2022 05/7/2022 

2 Sữa tươi tiệt trùng có đường 

3 Sữa tươi tiệt trùng có đường-MC 

Fresh Milk 

4 Sữa tươi tiệt trùng hương dâu 

5 Sữa tươi tiệt trùng hương cam 

6 Sữa tươi tiệt trùng  hương Dừa 

7 Sữa tiệt trùng Sôcôla 

8 Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

9 Sữa tươi thanh trùng không đường 

10 Sữa tươi thanh trùng có đường 

11 Sữa chua không đường 

544/QĐ-

VKNQG 
05/7/2022 05/7/2022 

12 Sữa chua có đường 

13 Sữa chua trái cây 

14 Sữa chua Nha đam 

15 Sữa chua thạch dừa 

16 Sữa chua nếp cẩm 

17 
Bơ tươi  

543/QĐ-

VKNQG 
05/7/2022 05/7/2022 

18 
Sữa đặc có đường 

714/QĐ-

VKNQG 
15/8/2022 05/7/2022 

19 
Phomat Tome 

715/QĐ-

VKNQG 
15/8/2022 05/7/2022 

20 

Công ty cổ phần 

sữa TH 

Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

388/QĐ-

VKNQG 
28/5/2021 01/6/2021 

21 Sữa tươi tiệt trùng có đường 

22 Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH 

true milk 

23 Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên 
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chất 

24 Sữa tươi tiệt trùng hương dâu tự 

nhiên 

25 Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH 

true milk 

26 Sữa tươi thanh trùng ít đườngTH true 

milk 

27 Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất nhãn 

hiệu TH true milk ORGANIC 

28 Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH 

true milk A2 

29 Sữa tươi tiệt trùng bổ sung ngũ cốc 

TH true MILK LIGHT MEAL 

395/QĐ-

VKNQG 
02/6/2022 02/6/2022 

30 Sữa chua có đường TH true Yogurt 

385/QĐ-

VKNQG 
31/5/2021 01/6/2021 

31 Sữa chua nha đam tự nhiên TH true 

Yogurt 

32 Sữa chua vị tự nhiên TH true Yogurt 

33 Sữa chua dừa tự nhiên TH true 

YOGURT  

34 Sữa chua sầu riêng tự nhiên TH true 

Yogurt 

35 Sữa chua chanh dây tự nhiên TH true 

Yogurt 

36 Sữa chua ít đường TH true Yogurt 

37 Sữa chua uống tiệt trùng TH true 

Yogurt hương cam tự nhiên 

38 Sữa chua uống tiệt trùng TH true 

Yogurt hương dâu tự nhiên 

39 Sữa chua uống tiệt trùng TH true 

Yogurt hương việt quất tự nhiên 

40 Sữa chua uống thanh trùng có đường 

TH true Yogurt 

41 Sữa chua uống thanh trùng hương 
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dâu tự nhiên TH true Yogurt 

42 Sữa hạt hạnh nhân TH true NUT 

384/QĐ-

VKNQG 
31/5/2021 01/6/2021 

43 Sữa hạt óc chó TH true NUT 

44 Sữa hạt mắc ca TH true NUT 

45 Sữa hạt và gạo lứt đỏ TH true NUT 

46 Sữa hạt và gấc TH true NUT 

47 Sữa hạt và nghệ TH true NUT 

48 Phomat tươi tự nhiên TH true cheese 

Mozzarella 387/QĐ-

VKNQG 
31/5/2021 01/6/2021 

49 Phomat tự nhiên TH true cheese 

Cheddar 

50 Bơ tự nhiên TH true butter 

386/QĐ-

VKNQG 
31/5/2021 01/6/2021 

51 Bơ lạt tự nhiên (Hương vị nguyên 

bản)  TH true BUTTER 

52 Bơ lạt tự nhiên TH true butter 

53 Bơ lạt tự nhiên (Hương vị nguyên 

bản) - TH true BUTTER 

54 

Công ty cổ phần 

Nước giải khát 

Aroma 

Men’ Vodka 29,5%Vol 

529/QĐ-

VKNQG 
06/7/2021 06/7/2021 

55 Rượu Sân Đình Táo Mèo 29,5%Vol 

56 Rượu Sân Đình Chuối Hột 29,5%Vol 

57 Sheriff Star Silver Edition Premium 

Vodka 30% Vol 

58 Sheriff Star Gold Edition Premium 

Vodka 30% Vol 

57 Men’ Vodka 39,5% Vol 

58 Sân Đình Rượu Mơ 29,5% Vol 

 


